MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 
LỚP 4 - NĂM HỌC  2021 - 2022
	 Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	0,5
	

	2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành quyền độc lập
	Số câu
	
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	Câu số
	
	 
	 2
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	0,5
	

	3. Buổi đầu độc lập
	Số câu
	 
	 
	
	
	 1
	 
	 
	 
	1
	

	
	Câu số
	 
	 
	
	
	 3
	 
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	
	
	 2
	 
	 
	 
	2
	

	4. Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 1
	
	1

	
	Câu số
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 4
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 1
	
	1

	5. Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	 
	
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Câu số
	 
	
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Số điểm
	 
	
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6. Thiên nhiên và con người miền núi
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	6
	
	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	2
	
	
	
	0,5
	2

	7. Thiên nhiên và con người trung du
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	8. Thiên nhiên và con người đồng bằng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	2
	
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	1
	4
	
	
	2
	5
	5

	TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
 (
Điểm: 
)
	 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ –LỚP 4
Năm học: 2021 – 2022
Ngày kiểm tra:  24  tháng 12 năm 2021 


    	        
        (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)
    
Họ và tên: .............................................................Lớp: ........................

PHẦN I. LỊCH SỬ
  Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu trong mỗi câu sau:
Câu 1. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang được gọi là gì?
           A. Vua Hùng                                        B. Vua Đinh Tiên Hoàng
           C. Vua Lý Thái Tổ                               D. Vua Lê Thái Tổ
Câu 2. Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?
A. Nhử giặc vào sâu đất liền rồi tấn công.
B. Chặn đánh giặc ngay cửa sông Bạch Đằng.
C. Kế “Vườn không nhà trống”.
D. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc để tấn công tiêu diệt địch. 
Câu 3. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào?
	A. 938
	B. 968
	C. 981
	D. 2010


Câu 4. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


B. PHẦN ĐỊA LÍ( 5 điểm):
Câu 6. Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì? 
A. Nghề nông.	                                 C. Nghề khai thác khoáng sản.
B. Nghề thủ công truyền thống.                           D. Nghề đánh bắt thủy sản.
Câu 7. Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?
A. Đắk Lắk.                            	C. Kon Tum.   
B. Di Linh.     	                 D. Lâm Viên.       
Câu 8. Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ:
	A. Lớn thứ nhất
	B. Lớn thứ hai
	C. Lớn thứ ba
	D. Lớn thứ tư


Câu 9. Điền vào chỗ trống (…) để hoàn thành những câu sau: 
Đồng bằng Bắc Bộ khá bằng phẳng và có dạng hình…………………………
Đây là đồng bằng châu thổ lớn ……………………..của nước ta, có hệ thống ……………………………..dày đặc. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người ……………..
Câu 10. Ở địa phương em có những hoạt động sản xuất nào mà ở Đồng bằng Bắc Bộ có? 
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

	Giáo viên coi

...................................................................


	Giáo viên chấm

..................................................................
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PHẦN I. LỊCH SỬ
Câu  1. (1 điểm) A
Câu  2. (1 điểm) D
Câu  3. (1 điểm) B
Câu 4 ( 1 điểm): Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì:
- Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, màu mỡ
- Dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi, muốn cho con cháu đời sau được sống ấm no.
Câu 5 ( 1 điểm):  Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh:
- Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.
PHẦN II.
Câu  6. (1 điểm) A
Câu  7. (1 điểm) D
Câu  8. (1 điểm) B
Câu 9. ( 1 điểm) HS điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm
Đồng bằng Bắc Bộ khá bằng phẳng và có dạng hình tam giác. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta, có hệ thống sông ngòi dày đặc. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.
[bookmark: page12]Câu 10. ( 1 điểm) (Câu hỏi mở) HS dựa vào hiểu biết của mình để trình bày. ( Ví dụ: Trồng lúa, trồng ngô, khoai, cây ăn quả,. Chăn nuôi lợn và gia cầm. ….











